
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ THUẬN AN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 05/2020/QĐST-DS Thuận An, ngày 16 tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 - Thành phần giải quyết việc dân sự: 

 - Chủ tọa phiên họp: Bà N u  n Th  Hu  – Thẩm phán. 

 - Thƣ ký phiên họp: Bà N u  n Th   im H nh - Thƣ ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân th  xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơn . 

 - Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân th  xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơn  tham gia 

phiên họp: Bà N u  n N ọ  Hƣơng-  iểm sát viên.   

 Ngày 16 tháng 01 năm 2020 t i trụ sở Tòa án nhân dân th  xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơn  mở phiên họp sơ thẩm công khai giải qu ết vi   dân sự thụ lý số: 

13/2020/TLST-DS ngày 06 tháng 01 năm 2020 về “Yêu cầu công nhận kết quả hòa 

giải thành ngoài Tòa án” theo Qu ết đ nh mở phiên họp số 01/2020/QĐMPH-DS 

ngày 07 tháng 01 năm 2020 gi a: 

Người yêu cầu:  

- Ông Tr n Đ   T, sinh năm 1970; nơi thƣ n  tr : Số C khu phố A, phƣ n  P, 

th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn . N ƣ i đ i di n hợp pháp ôn  N u  n Văn D, sinh năm 

1991; nơi thƣ n  tr : Thôn Thán  B, xã P, hu  n H, tỉnh Thanh H a là n ƣ i đ i di n 

theo ủ  qu ền  ủa n ƣ i  êu   u  văn  ản ủ  qu ền n à  04 thán  12 năm 2019 . C  

m t. 

- Bà N u  n Thanh N, sinh năm 1973; nơi thƣ n  tr : Số A, khu phố B, 

phƣ n  T, th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn . C   êu   u v n  m t. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Người   i  i n h p pháp c a người yêu cầu ông Trần   c T - ông Nguy n  ăn 

D tr nh  ày:  

N à  03/8/2018  à N u  n Thanh N ký hợp đ n  va  tiền     i n pháp  ảo 

đảm  ôn   h n  số 9079 n à  03/8/2018 để va   ủa ôn  Tr n Đ   T số tiền 

200.000.000 đ n , th i h n va  03 năm t  n à  03/8/2018 đến 03/8/2021.  hi va  

tiền  à N a    thế  h p  ho ôn  Tr n Đ   T m t  ản  h nh  i    h n  nhận qu ền s  

dụn  đ t số CH01389/AT do  y  an nhân dân th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn    p n à  11 

thán  6 năm 2011  ho  à N u  n Thanh N. 

N à  20/10/2018  à N u  n Thanh N ký tiếp hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp 

đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 11531 n à  20/10/2018 v i ông 

Tr n Đ   T để vay thêm số tiền 50.000.000 đ n . 



  

 

2 

 

N à  01/12/2018  à N u  n Thanh N ký tiếp hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp 

đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 13026 n à  01/12/2018 v i ông 

Tr n Đ   T để vay thêm số tiền 50.000.000 đ n ;  

N à  20/02/2019  à N u  n Thanh N ký tiếp hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp 

đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 1397 n à  20/02/2019 v i ông 

Tr n Đ   T để va  thêm số tiền  60.000.000 đ n ;  

N à  20/05/2019  à N u  n Thanh N ký tiếp hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp 

đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 5178 n à  20/05/2019 v i ông 

Tr n Đ   T để va  thêm số tiền 76.000.000 đ n ;  

N à  21/8/2019  à N u  n Thanh N ký tiếp hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp đ n  

va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 9380 n à  21/8/2019 v i ông Tr n Đ   

T để va  thêm số tiền 14.000.000 đ n . 

T n  số tiền  à N u  n Thanh N vay  ủa ông Tr n Đ   T là 450.000.000 đ n , 

lãi su t do hai  ên thoả thuận. T t  ả  á  hợp đ n  trên đều đƣợ   ôn   h n  t i văn 

phòn   ôn   h n  T. 

T  n à  21/8/2019 đến na   à N không thanh toán tiền lãi  ho ôn  T, ông T đã 

nhiều l n liên h  nhƣn   à N v n khôn  thanh toán. Nay ông T khởi ki n  êu   u  à 

N u  n Thanh N trả l i số tiền va   ố  450.000.000 đ n  và tiền lãi su t  hậm thanh 

toán t m t nh 12.945.205 đ n . T n    n  462.945.205 đ n . 

Ông Tr n Đ   T    trá h nhi m trả l i  ản  h nh  i    h n  nhận qu ền s  dụn  

đ t qu ền sở h u nhà ở và tài sản khá    n liền v i đ t số CH01389/AT do UBND th  

xã T, tỉnh Bình Dƣơn    p n à  11/6/2011  ho  à N u  n Thanh N khi  à N u  n 

Thanh N thanh toán hết số tiền trên  ho ôn Tr n Đ   T. 

Tu  nhiên, qua quá trình hòa  iải ông T tự n u  n khôn   êu   u  à N trả tiền lãi 

mà  hỉ  êu   u  à N trả tiền nợ  ố  450.000.000 đ n  n oài ra khôn      êu   u nào 

khá . 

- Quá trình làm vi    à N u  n Thanh N trình bày: Bà xá  đ nh hi n na   òn nợ 

ông Tr n Đ   T tiền  ố  450.000.000 đ n  nhƣ trên. Nay ông Thanh khởi ki n  êu 

  u  à trả số tiền trên thì  à đ n  ý, n oài ra  à khôn      êu   u  ì khá . 

Đ i di n Vi n  iểm sát nhân dân th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn  phát  iểu ý kiến t i 

phiên họp: 

- Về tố tụn : Vi   dân sự thu   thẩm qu ền  iải qu ết  ủa Tòa án và  òn tron  

th i h n  iải qu ết. Về vi   tuân theo pháp luật Thẩm phán và Thƣ ký đã  h p hành 

đ n  qu  đ nh  ủa B  luật Tố tụn  dân sự. Đối v i vi    h p hành pháp luật  ủa n ƣ i 

tham  ia tố tụn   á  đƣơn  sự đã thự  hi n đ n  qu  đ nh. 

- Về n i dun : Yêu   u  ôn  nhận kết quả hòa  iải thành n à  03/01/2020 t i 

Trun  tâm hòa  iải, đối tho i Tòa án nhân dân th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn  là phù hợp 

nên đề n h  Chủ tọa phiên họp  h p nhận đơn  êu   u và  ôn  nhận kết quả hòa  iải 

thành n oài Tòa án theo  iên  ản hòa  iải thành n à  03/01/2020  i a ông Tr n Đ   

T và  à N u  n Thanh N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi n hiên   u  á  tài li u,  h n        tron  h  sơ  êu   u  ôn  nhận kết 

quả hòa  iải thành n oài Tòa án đƣợ  thẩm tra t i phiên họp, ý kiến  ủa  á  đƣơn  sự 
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và đ i di n Vi n kiểm sát tham  ia phiên họp, Tòa án nhân dân th  xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơn  nhận đ nh:   

 [1] Về tố tụn : Ông Tr n Đ   T và  à N u  n Thanh N  êu   u  ôn  nhận kết 

quả hòa  iải thành n à  03/01/2020 t i Trun  tâm hòa  iải, đối tho i Tòa án nhân dân 

th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn , đâ  là  êu   u qu  đ nh t i khoản 7 Điều 27  ủa B  luật Tố 

tụn  dân sự. Căn    điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 40  ủa B  luật Tố 

tụn  dân sự thì thẩm qu ền  iải qu ết thu   Tòa án nhân dân th  xã T, tỉnh Bình 

Dƣơn . 

[2] Về n i dun : Ông Tr n Đ   T  êu   u  à Nguy n Thanh N trả l i số tiền 

vay 450.000.000 đ n , khôn   êu   u t nh lãi su t. Xét th  ,  á   ên tham  ia thoả 

thuận    đ   đủ năn  lự  hành vi dân sự, n i dun  thoả thuận  ủa  á  đƣơn  là tự 

n u  n, phù hợp v i qu  đ nh  ủa pháp luật. Do đ ,  êu   u  ôn  nhận kết quả hoà 

 iải thành n oài Toà án ngày 03/01/2020  ủa  á  đƣơn  sự là     ăn     h p nhận 

theo qu  đ nh t i Điều 417  ủa B  luật Tố tụn  dân sự năm 2015;  

 [3] Đề n h   ủa đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân th  xã T, tỉnh Bình Dƣơng là 

phù hợp. 

 [4] Về l  ph   iải qu ết vi   dân sự: N ƣ i  êu   u phải  h u theo qu  đ nh t i 

Điều 149 B  luật Tố tụn  dân sự và khoản 1 Điều 37 N h  qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủa     an thƣ n  vụ Quố  h i qu  đ nh về 

m   thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và s  dụn  án ph  và l  ph  Tòa án. 

Căn    khoản 7 Điều 27, Điều 35, Điều 40, Điều 92, Điều 149, Điều 370, Điều 

417, Điều 419  ủa B  luật Tố tụn  dân sự; khoản 1 Điều 37 N h  qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủa     an thƣ n  vụ Quố  h i qu  đ nh về 

m   thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và s  dụn  án ph  và l  ph  Tòa án. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Côn  nhận kết quả hòa  iải thành n oài Tòa án thụ lý số 

13/2020/TLST-VDS n à  06 thán  01 năm 2020,  ụ thể nhƣ sau:  

 1. Bà N u  n Thanh N đ n  ý trả  ho ôn  Tr n Đ   T số tiền nợ  ố  là 

450.000.000 đ n  (bốn trăm năm mƣơi tri u đ n ) t i hợp đ n  va  tiền     i n pháp 

 ảo đảm  ôn   h n  số 9079 n à  03/8/2018;  hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp đ n   

va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 11531 n à  20/10/2018; hợp đ n  s a 

đ i,    sun  hợp đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 13026 n à  

01/12/2018; hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn  

 h n  số 1397 n à  20/02/2019; hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp đ n  va  tiền     i n 

pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 5178 n à  20/05/2019; hợp đ n  s a đ i,    sun  hợp 

đ n  va  tiền     i n pháp  ảo đảm  ôn   h n  số 9380 n à  21/8/2019 t i văn 

phòn   ôn   h n  T. 

 ể t  n à  n ƣ i đƣợ  thi hành án    đơn  êu   u thi hành án nếu n ƣ i phải 

thi hành án khôn  thanh toán số tiền trên  ho n ƣ i đƣợ  thi hành án thì hàn  thán  

n ƣ i phải thi hành án  òn phải trả  ho n ƣ i đƣợ  thi hành án số tiền lãi theo m   lãi 

su t qu  đ nh t i  hoản 2 Điều 468  ủa B  luật Dân sự năm 2015 tƣơn   n  v i th i 

h n và số tiền  hậm trả. 

 2. Ông Tr n Đ   T    trá h nhi m trả l i  ản  h nh  i    h n  nhận qu ền s  

dụn  đ t qu ền sở h u nhà ở và tài sản khá    n liền v i đ t số CH01389/AT do U  
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ban nhân dân th  xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơn    p n à  11 thán  6 năm 2011  ho  à 

N u  n Thanh N khi  à N u  n Thanh N thanh toán hết số tiền 450.000.000 đ n  

(bốn trăm năm mƣơi tri u đ n ) cho ông Tr n Đ   T. 

Điều 2. L  ph :  

Ông Tr n Đ   T và  à N u  n Thanh N phải n p số tiền 300.000 đ n  (ba 

trăm nghìn đ n ), đƣợ  kh u tr  vào số tiền t m  n  l  ph  đã n p theo Biên lai thu 

t m  n  án ph , l  ph  Tòa án số 0046045 ngày 03 thán  01 năm 2020  ủa Chi  ụ  Thi 

hành án dân sự th  xã T, tỉnh Bình Dƣơn . 

Điều 3. Qu ết đ nh nà     hi u lự  thi hành n a , khôn     khán   áo, kháng 

n h  theo thủ tụ  ph   thẩm. 

Điều 4. Qu ết đ nh nà  đƣợ  thi hành theo qu  đ nh t i Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự; n ƣ i đƣợ  thi hành án, n ƣ i phải thi hành án    qu ền thỏa thuận thi 

hành án, qu ền  êu   u thi hành án, tự n u  n thi hành án ho       ƣỡn   hế thi hành 

án theo qu  đ nh t i  á  điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i hi u thi hành 

án đƣợ  thự  hi n theo qu  đ nh t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: THẨM PHÁN 
- TAND tỉnh Bình Dƣơn ;  
- V SND th  xã Thuận An; 
- Chi cụ  THADS th  xã Thuận An; 

- Đƣơn  sự; 
- Lƣu: HS, VT. 

  
                                                                                        N u  n Th  Hu  


